
Bảng giá cân sàn điện tử (Cập nhật 2025)

Tải trọng Kích thước sàn (m) Chất liệu mặt sàn Đầu hiển thị Loadcell Giá tham khảo (VNĐ)
500kg 1.0 × 1.0 Thép sơn Epoxy Yaohua A12 Loadcell Zemic HM9B 6.800.000 – 8.200.000

1 tấn 1.2 × 1.2 Thép sơn hoặc Inox 201 Tscale Q1 Loadcell Keli SQB 8.500.000 – 10.500.000

2 tấn 1.5 × 1.5 Inox 304 hoặc Thép dày Excell D2008P 4 × Loadcell Zemic 11.000.000 – 13.800.000

3 tấn 1.5 × 2.0 Inox toàn bộ Yaohua XK3190 Loadcell SS SS302 13.500.000 – 15.800.000

5 tấn 2.0 × 2.0 Inox 304 CAS CI-2001 Loadcell chống nước 16.500.000 – 20.000.000

10 tấn 2.0 × 3.0 Thép tổ hợp – phủ PU Hitech – RS232 Loadcell Keli HM9C Liên hệ báo giá riêng


